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GIẤY ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ
AV / IT PRODUCTS AND SERVICES ORDER FORM
	Người đăng ký
Booker
	:
	

	Email / Số điện thoại
Email / Phone
	:
	

	Công ty
Company
	:
	

	Sự kiện
Event
	:
	



1. Chọn những dịch vụ/sản phẩm bạn yêu cầu bằng cách điền số lượng trong ô được cung cấp ở dưới
   Select the Services/Products you require by specifying the quantity in the box provided.
2. Tất cả các giá chưa bao gồm thuế VAT và phí phục vụ
   Please note prices are exclusive of VAT & Service Charges.

	I.
	DỊCH VỤ & DỮ LIỆU INTERNET
INTERNET DATA & SERVICES
	

	
	
	Giá
Rates (++)
	Đơn vị
Unit
	

	1
	Đường dây Internet riêng biệt
Private Internet Line
	

	1.1
	Cước đầu nối hòa mạng ILL
ILL connection fee
	VND
	3,500,000
	Line
	
	

	

	1.2
	Cước thuê ILL kênh ngắn ngày
ILL channel rental fee
	

	
	Cước thuê kênh ILL tốc độ 10M quốc tế/100M trong nước
ILL channel rental fee (International broadband/domestic broadband speed: 10M/100M)
	VND
	13,000,000
	Ngày
day
	
	

	
	Cước thuê kênh ILL tốc độ 20M quốc tế/100M trong nước
ILL channel rental fee (International broadband/domestic broadband speed: 20M/100M)
	VND
	18,000,000
	Ngày
day
	
	

	
	
Cước thuê kênh ILL tốc độ 30M quốc tế/100M trong nước
ILL channel rental fee (International broadband/domestic broadband speed: 30M/100M)
	
VND
	
25,000,000
	
Ngày
day
	

	

	
	
Cước thuê kênh ILL tốc độ 40M quốc tế/100M trong nước
ILL channel rental fee (International broadband/domestic broadband speed: 40M/100M)
	
VND
	
34,000,000
	
Ngày
day
	

	

	
	Cước thuê kênh ILL tốc độ 50M quốc tế/100M trong nước
ILL channel rental fee (International broadband/domestic broadband speed: 50M/100M)
	VND
	38,000,000
	Ngày
day
	
	

	
	Cước thuê kênh ILL tốc độ 60M quốc tế/100M trong nước
ILL channel rental fee (International broadband/domestic broadband speed: 60M/100M)
	VND
	42,000,000
	Ngày
day
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Mạng Wifi riêng
Private Wifi Network
	VND
	11,500,000
	Ngày
day
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Tùy chỉnh trang đích
Customised landing page
	VND
	2,760,000
	Ngày
day
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phí thuê thiết bị Router Mikrotik 1016
Router Mikrotik 1016 Rental Fee
	VND
	3,500,000
	Ngày
day
	
	



	II.
	DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI
TELEPHONE SERVICES
	

	
	Tất cả các chi phí cuộc gọi phát sinh bởi khách hàng sẽ được thanh toán vào ngày cuối cùng của sự kiện
All call charges incurred by the Customer shall be payable upon the last day of the event.
	Giá
Rates (++)
	Đơn vị
Unit
	

	
	Điện thoại nội bộ
Internal phone line
	
	VND
	230,000
	Ngày
day
	
	

	
	Điện thoại tuyến ngoài
External phone line
	Địa phương
(local)
	VND
	345,000
	Ngày
day
	
	

	
	Điện thoại tuyến ngoài
External phone line
	Quốc tế
(international)
	VND
	460,000
	Ngày
day
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	III.
	THIẾT BỊ LAPTOP
IT EQUIPMENT
	

	
	
	Giá
Rates (++)
	Đơn vị
Unit
	

	
	
Laptop cơ bản
Entry level Laptop
	
Intel Core I5, 4GB RAM, 500GB HD
	
VND
	
1,150,000
	
Ngày
day
	

	

	
	


Laptop cao cấp
Mid-range Laptop
	


Intel Core i7, 8GB RAM, 500GB HD
	

VND
	

1,840,000
	


Ngày
day
	


	

	
	Khác
Others
	Vui lòng ghi những yêu cầu/mẫu máy cho mục đích báo giá 
Please specify requirements/models for quotations
	



	IV.
	THIẾT BỊ TRÌNH CHIẾU
DISPLAY EQUIPMENT
	

	
	
	Giá
Rates (++)
	Đơn vị
Unit
	
	


	
	Máy chiếu
Projector
	Máy chiếu 2500 ANSI Lumens + Màn hình 2m x 2m (Tối đa 50 khách)
2500 ANSI Lumens with Screen (2m x 2m) (up to 50 pax)
	VND
	1,150,000
	Ngày
day
	
	

	
	Máy chiếu
Projector
	Máy chiếu 5000 ANSI Lumens + Màn hình 3m x 3m (Tối đa 120 khách)
5000 ANSI Lumens with Screen (3m x 3m) (up to 120 pax)
	VND
	8,050,000
	Ngày
day
	
	


	
	Máy chiếu
Projector
	Máy chiếu 12000 ANSI Lumens (yêu cầu trước 7 ngày) (Tối đa 500 khách)
12000 ANSI Lumes (notice to be given 7 days in advance) (up to 500 pax)
	VND
	17,250,000
	Ngày
day
	
	



Mọi thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ cần phải được giải quyết trước 7 ngày khi sự kiện diễn ra
All products and service queries are to be made at least 7 days in adavance.
Các khoản thanh toán cần phải được hoàn thành trước 3 ngày khi sự kiện diễn ra
Payments are to be made at least 3 days in advance.
Ariyana Convention Centre
107 Vo Nguyen Giap Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Danang City, Vietnam
T: (+84-236) 3847 333 / 3847 888     F: (+84-236) 3847 666            www.ariyanacentre.com
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